	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2022-2023
Môn thi: TOÁN (chuyên)
Thời gian làm bài : 150 phút 


Câu 1. (3,0 điểm)
a) 


Cho các số hữu tỷ thỏa mãn Chứng minh là số hữu tỉ 
b) 
Giải phương trình : 
c) 
Giải hệ phương trình 
Câu 2. (2,0 điểm)
a) 

Chứng minh rằng với là số nguyên bất kỳ thì không thể viết dưới dạng tích hai số nguyên liên tiếp 
b) 




Tìm tất cả các số thực sao cho trong đó ký hiệu với là số nguyên lớn nhất không vượt quá 



Câu 3. (1,0 điểm) Cho các số thực dương thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 















Câu 4. (3,5 điểm)
	Cho tam giác có ba góc nhọn, đường cao Đường tròn (O) đường kính cắt tại . Gọi D là một điểm trên cung nhỏ Hai đường thẳng và cắt nhau tại G, đường thẳng cắt đường tròn tại M (khác E), hai đường thẳng và cắt nhau tại I, đường thẳng cắt đường tròn tại P (P khác C).
a) 
Chứng minh tứ giác nội tiếp
b) 
Chứng minh 
c) 





Hai đường thẳng và cắt nhau tại N, và cắt nhau tại K. Chứng minh hai đường thẳng và song song với nhau
Câu 5. (0,5 điểm) Chứng minh rằng trong 16 số nguyên dương đôi một khác nhau nhỏ hơn 23, bao giờ cũng tìm được hai số khác nhau có tích là số chính phương 
ĐÁP ÁN
Câu 1. (3,0 điểm)
d) 


Cho các số hữu tỷ thỏa mãn Chứng minh là số hữu tỉ 






Vì hữu tỉ hữu tỉ 
e) 
Giải phương trình : 

ĐK: 



Vậy 
f) 
Giải hệ phương trình 

Điều kiện : . Nhân vế với vế của hai phương trình ta được :



Vậy hệ có hai nghiệm 


Câu 2. (2,0 điểm)
c) 

Chứng minh rằng với là số nguyên bất kỳ thì không thể viết dưới dạng tích hai số nguyên liên tiếp 

Giả sử 

Có vế phải là với mọi x nguyên (1)
Xét vế trái :


Th1:thì cũng chia hết cho 5 nên 


vế trái không chia hết cho 25


Th2: không chia hết cho 5 thì cũng không chia hết cho 5


Nên không chia hết cho 5không chia hết cho 5 hay vế trái không chia hết cho 25

Cả hai trường hợp đều mâu thuẫn với (1). Vậy không viết được dưới dạng tích hai số nguyên liên tiếp 
d) 




Tìm tất cả các số thực sao cho trong đó ký hiệu với là số nguyên lớn nhất không vượt quá 


Với mọi 

Với mọi 


Từ (1) và (2) hoặc 

Giải 

Giải 

Vậy các số phải tìm là 



Câu 3. (1,0 điểm) Cho các số thực dương thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 



Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có : 



Đặt 





dấu xảy ra khi 

Vậy 















Câu 4. (3,5 điểm)
	Cho tam giác có ba góc nhọn, đường cao Đường tròn (O) đường kính cắt tại . Gọi D là một điểm trên cung nhỏ Hai đường thẳng và cắt nhau tại G, đường thẳng cắt đường tròn tại M (khác E), hai đường thẳng và cắt nhau tại I, đường thẳng cắt đường tròn tại P (P khác C)
[image: ]
d) 
Chứng minh tứ giác nội tiếp

D thuộc đường tròn đường kính 





tứ giác nội tiếp 



(nội tiếp (O) cùng chắn cung DC)nên tứ giác nội tiếp 
e) 
Chứng minh 





đường tròn đường kính (cùng phụ với ; (cùng chắn cung 




Xét và có (đối đỉnh), 


f) 





Hai đường thẳng và cắt nhau tại N, và cắt nhau tại K. Chứng minh hai đường thẳng và song song với nhau





và có (đối đỉnh), (cùng chắn cung EC)

Lại có 



Xét và có 






Xét và có nên tứ giác nội tiếp hay 

Mà 
Câu 5. (0,5 điểm) Chứng minh rằng trong 16 số nguyên dương đôi một khác nhau nhỏ hơn 23, bao giờ cũng tìm được hai số khác nhau có tích là số chính phương 
Lập 15 nhóm như sau:
 Nhóm 1: 1; 4; 9; 16 
Nhóm 2: 2; 8; 18 
Nhóm 3: 3; 12 
Nhóm 4: 5; 20 
11 nhóm tiếp theo, mỗi nhóm có 1 số là một trong 11 số không ở nhóm nào trong 4 0,25 nhóm trên. 
Với 16 số nguyên dương đôi một khác nhau nhỏ hơn 23 được xếp vào 15 nhóm
 → có hai số được xếp vào cùng một nhóm, mà 11 nhóm cuối chỉ có 1 số 
→ hai số đó ở cùng một nhóm trong các nhóm từ nhóm 1 đến nhóm 4 

 tích của chúng là số chính phương.
[bookmark: _GoBack] 

image3.wmf
22

Axxyy

=-+


oleObject50.bin

image46.wmf
0;0

xy

¹¹


oleObject51.bin

image47.wmf
(

)

2

2

2

3362;1

3

9

3366;3

3

x

xyyxxxy

x

xy

x

xyyxxxy

x

é

+=Þ=-Þ+=Þ==

ê

-

ê

+=Û

ê

+=-Þ=--Þ+=Þ=-=

ê

--

ë


oleObject52.bin

image48.wmf
(

)

(

)

2;1,6;3

-


oleObject53.bin

oleObject54.bin

oleObject55.bin

image49.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

251112523525

xnnnnnxnnx

+=+ÎÛ+-=Û-++=

¢


oleObject3.bin

oleObject56.bin

image50.wmf
2525

x

M


oleObject57.bin

image51.wmf
(

)

25

n

-

M


oleObject58.bin

image52.wmf
(

)

325

nn

+=-+


oleObject59.bin

image53.wmf
(

)

(

)

2325

nn

-+Þ

M


oleObject60.bin

image54.wmf
(

)

(

)

235

nn

=-++


image4.wmf
2

65151

xxxx

-+=-


oleObject61.bin

image55.wmf
2

n

-


oleObject62.bin

oleObject63.bin

image56.wmf
(

)

(

)

23

nn

-+


oleObject64.bin

image57.wmf
(

)

(

)

235

nn

Þ-++


oleObject65.bin

image58.wmf
251

x

+


oleObject66.bin

oleObject4.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject71.bin

image59.wmf
:

x


oleObject72.bin

image60.wmf
(

)

(

)

2

2

222

2

321

321210,21001

21

xx

xxxxx

x

++

++=++>+>Þ>

+


oleObject73.bin

image61.wmf
(

)

22

2

22

32142

:2122

2121

xxx

xxx

xx

+++

£+Þ£=

++


image5.wmf
2

2

6

3

2

x

x

y

y

y

x

ì

+=

ï

ï

í

ï

+=

ï

î


oleObject74.bin

image62.wmf
22

22

32113211

212212

xxxx

xx

ìü

++++

=Û=

íý

++

îþ


oleObject75.bin

image63.wmf
2

2

3213

212

xx

x

++

=

+


oleObject76.bin

image64.wmf
2

2

32111

2122

xx

x

x

++

=Þ=-

+


oleObject77.bin

image65.wmf
2

2

32131

2124

xx

x

x

++

=Þ=

+


oleObject78.bin

image66.wmf
11

;

24

xx

=-=


oleObject5.bin

oleObject79.bin

oleObject80.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

image67.wmf
(

)

222

222

111

22

2

Pxyz

xyz

æö

=++++

ç÷

èø


oleObject83.bin

image68.wmf
(

)

2

2

2

21

2

Pxyz

xyz

æö

éù

³+++

ç÷

ëû

èø


oleObject84.bin

image69.wmf
(

)

(

)

2

2

2

2

2

2

811

18.

22

xyz

xyz

zzxy

xy

éù

éù

éù

æö

+

æö

éù

³+++=++

êú

êú

êú

ç÷

ç÷

ëû

+

èø

+

êú

èø

êú

êú

ëû

ëû

ëû


oleObject85.bin

image6.wmf
x


image70.wmf
(

)

2

81178

011

222

xyt

ttPt

ztt

+

æöæö

=Þ<£Þ³++=++

ç÷ç÷

èøèø


oleObject86.bin

image71.wmf
115171517

117

222222

t

tt

æö

=+++³++=

ç÷

èø


oleObject87.bin

image72.wmf
17,

P

Þ³


oleObject88.bin

image73.wmf
""

=


oleObject89.bin

image74.wmf
1

2

xyz

==


oleObject90.bin

oleObject6.bin

image75.wmf
1

17

2

MinPxyz

=Û==


oleObject91.bin

oleObject92.bin

oleObject93.bin

oleObject94.bin

oleObject95.bin

oleObject96.bin

oleObject97.bin

oleObject98.bin

oleObject99.bin

image7.wmf
251

x

+


oleObject100.bin

oleObject101.bin

oleObject102.bin

oleObject103.bin

oleObject104.bin

oleObject105.bin

oleObject106.bin

image76.emf
K

N

P

I

M

G

E

O

H

A

B

C

D


oleObject107.bin

image77.wmf
90

BCBDC

ÞÐ=°


oleObject7.bin

oleObject108.bin

image78.wmf
180

BDGBHG

ÞÐ+Ð=°


oleObject109.bin

image79.wmf
Þ


oleObject110.bin

image80.wmf
BHGD


oleObject111.bin

image81.wmf
HGCDBH

ÞÐ=Ð


oleObject112.bin

image82.wmf
DBCDPC

Ð=Ð


image8.wmf
x


oleObject113.bin

image83.wmf
HGCDPI

ÞÐ=Ð


oleObject114.bin

image84.wmf
DGIP


oleObject115.bin

oleObject116.bin

image85.wmf
E

Î


oleObject117.bin

image86.wmf
90

BCBECBAHBCE

ÞÐ=°ÞÐ=Ð


oleObject118.bin

oleObject8.bin

image87.wmf
)

ABC

Ð


oleObject119.bin

image88.wmf
BMEBCE

Ð=Ð


oleObject120.bin

image89.wmf
)

BEEAGIMG

ÞÐ=Ð


oleObject121.bin

image90.wmf
GIM

D


oleObject122.bin

image91.wmf
GEA

D


oleObject123.bin

image9.wmf
2

2

3211

,

212

xx

x

ìü

++

=

íý

+

îþ


image92.wmf
IGMEGA

Ð=Ð


oleObject124.bin

image93.wmf
EAGIMG

Ð=Ð


oleObject125.bin

image94.wmf
(.)..

GIGE

GIMGEAggGIGAGEGM

GMGA

ÞDDÞ=Þ=

∽


oleObject126.bin

oleObject127.bin

oleObject128.bin

oleObject129.bin

oleObject130.bin

oleObject9.bin

oleObject131.bin

oleObject132.bin

image95.wmf
EGD

D


oleObject133.bin

image96.wmf
CGM

D


oleObject134.bin

image97.wmf
EGDCGM

Ð=Ð


oleObject135.bin

image98.wmf
EDGCMG

Ð=Ð


oleObject136.bin

image10.wmf
{

}

[

]

aaa

=-


image99.wmf
(.)..

GEGC

EGDCGMggGEGMGCGD

GDGM

ÞDDÞ=Þ=

∽


oleObject137.bin

image100.wmf
....

GIGD

GEGMGIGAGIGAGCGD

GCGA

=Þ=Þ=


oleObject138.bin

image101.wmf
GAD

D


oleObject139.bin

image102.wmf
GCI

D


oleObject140.bin

image103.wmf
,(..)

GIGD

AGDCGIGADGCIcgcDAGICG

GCGA

Ð=Ð=ÞDDÞÐ=Ð

∽


oleObject141.bin

oleObject10.bin

image104.wmf
ANH

D


oleObject142.bin

image105.wmf
CKD

D


oleObject143.bin

image106.wmf
90,

AHNCDKNAHDCIANHDKC

Ð=Ð=°Ð=ÐÞÐ=Ð


oleObject144.bin

image107.wmf
DNKC


oleObject145.bin

image108.wmf
90

KNCKDC

ÞÐ=Ð=°


oleObject146.bin

image11.wmf
[

]

a


image109.wmf
NKNC

^


oleObject147.bin

image110.wmf
//

AHNCNKAH

^Þ


oleObject148.bin

image111.wmf
Þ


oleObject149.bin

oleObject11.bin

image12.wmf
a


oleObject12.bin

image13.wmf
,,

xyz


oleObject13.bin

image14.wmf
xyz

+£


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

222

222

111

22

2

Pxyz

xyz

æö

=++++

ç÷

èø


oleObject15.bin

image16.wmf
ABC


oleObject16.bin

image17.wmf
.

AH


oleObject17.bin

image18.wmf
BC


oleObject18.bin

image19.wmf
AB


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

EEB

¹


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

,.

BEDBDE

¹¹


oleObject21.bin

image22.wmf
DC


oleObject22.bin

image23.wmf
AH


oleObject23.bin

image24.wmf
EG


oleObject24.bin

image25.wmf
(

)

O


oleObject25.bin

image26.wmf
M


oleObject26.bin

image27.wmf
AH


oleObject27.bin

image1.wmf
,

xy


image28.wmf
BM


oleObject28.bin

image29.wmf
CI


oleObject29.bin

image30.wmf
(

)

O


oleObject30.bin

image31.wmf
DGIP


oleObject31.bin

image32.wmf
..

GAGIGEGM

=


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
AD


oleObject33.bin

image34.wmf
BC


oleObject34.bin

image35.wmf
DB


oleObject35.bin

image36.wmf
CP


oleObject36.bin

image37.wmf
NK


oleObject37.bin

image2.wmf
(

)

(

)

32321.

xy

--=


image38.wmf
AH


oleObject38.bin

oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

image39.wmf
(

)

(

)

32321966413221

xyxyxyxyxy

--=Û--+=Û=+-


oleObject42.bin

image40.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

222

22

3211

1

Axxyyxyxyxyxyxy

xy

=-+=+-=+-++=+-

=+-


oleObject43.bin

image41.wmf
,

xy


oleObject2.bin

oleObject44.bin

image42.wmf
A

Þ


oleObject45.bin

oleObject46.bin

image43.wmf
(

)

(

)

2

1

,6351251510

5

xptxxxxxx

³Û--+--+=


oleObject47.bin

image44.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

3251512510

2513510

1

25101;()

4

1

3510()

5

xxxxxx

xxxx

xxxxtmdk

xxdoxPTVN

Û--+---=

Û--+-=

é

--=Û==

ê

Û

ê

ê

+-=³Þ

ê

ë


oleObject48.bin

image45.wmf
1

1;

4

S

ìü

=

íý

îþ


oleObject49.bin

